
ĐVT: Đồng
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1 Nguyễn Thị Tình
Tổ 19, phường Phan 

Đình Phùng

Phường Phan 

Đình Phùng
12(66) 359 66,7 HNK 34.684.000 1.867.600 40.521.600 24.012.000 333.500 101.418.700

Tổng cộng
66,7 34.684.000 1.867.600 40.521.600 24.012.000 333.500 101.418.700

Bồi thường 

thiệt hại về 

cây trồng

Số tờ
Loại 

đất

PHỤ LỤC 02
PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 

Dự án thành phần số 1: Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thuộc Khu tái định cư số 1 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên  (nay là 

phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên - Đợt 26

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-UBND ngày       /           /2026 của UBND phường Phan Đình Phùng)

TT
Họ và tên người sử dụng 

đất
Địa chỉ thường trú

Vị trí thửa đất 

thu hồi

Phương án bồi thường, hỗ trợ

Tổng số tiền bồi 

thường, hỗ trợ 

được nhận 
Hỗ trợ ổn định 

đời sống

Hỗ trợ đào tạo 

chuyển đổi nghề và 

tìm kiếm việc làm

Thưởng bàn giao 

mặt bằng trước 

thời hạn

Số 

thửa

Diện tích 

đất thu 

hồi (m2)

Bồi thường đất 

nông nghiệp
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